Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước, đường dây hạ thế + chiếu sáng + thiết bị
- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo Đường Nguyễn Công Trứ
- Tên chủ đầu tư: UBND phường Hà Tiên
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
- Địa điểm xây dựng: Phường Hà Tiên, tỉnh An Giang.
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
a. Đường giao thôn – vỉa hè:
- Loại đường : đường đô thị. (TCVN :13592-2022)
- Tốc độ thiết kế :                              40 km/h
- Tải trọng trục tính toán :                 10 tấn
- Kết cấu mặt đường :                        Cấp cao A1
- Chiều dài tuyến :                             570.3m
- Mặt đường xe chạy:                        9,0m (theo qui hoạch)
- Vỉa hè :                                           3,0 - 5,0 m (theo qui hoạch)
- Tổng bề rộng nền đường:               15,0m-19m
- Độ dốc ngang mặt đường :              2,0% (dốc 2 mái)
- Độ dốc ngang vỉa hè :                     1,0% (dốc hướng ra đường)
- Lát gạch via hè bằng gạch terrazzo KT:40x40x3cm.
b. Hệ thống thoát nước:
- Thiết kế mới hệ thống cống thoát nước hai bên tuyến đường bằng cống BTLT D1000 dẫn nước thoát về 2 cửa xả hiện hữu trên đường Rạch Ụ.
c. Sơn tín hiệu giao thông:
- Bố trí vạch sơn đường theo QCVN 41-2019 bao gồm các vạch 7.3 (vạch qua đường), vạch 1.1 (tim đường), vạch 3.1a (mép đường)
d. Ngầm hoa hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện
- Ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện (Đường dây hạ thế): Căn cứ theo khối lượng khảo sát và tính toán, qui mô đầu tư xây dựng hạng mục công trình cụ thể như sau:
+ Chiều dài đường dây hạ thế ngầm xây dựng mới: 1.383 mét;
+ Thu hồi chiều đường dây hạ thế hiện hữu: 1.365 mét.
+ Dây nhánh khách hàng ngầm từ tủ điện hạ thế đến điện kế.
- Ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện (Hệ thống chiếu sáng): Căn cứ theo khối lượng khảo sát và tính toán, qui mô đầu tư xây dựng hạng mục công trình như sau:
+ Trụ đèn STK 8m: 20 trụ ;
+ Bộ đèn Led 120W: 20 bộ;
+ Tủ điều khiển chiếu sáng: 01 tủ;
+ Chiều dài tuyến dây nguồn cấp điện chiếu sáng: 539 mét.
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành: 120 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu: Có tài liệu kèm theo.
2. Hồ sơ thiết kế được duyệt: Có tài liệu kèm theo
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị
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	Vật tư/thiết bị 
	Tiêu chuẩn/ chủng loại

	I. Hạng mục: Mặt đường – vỉa hè

	1
	Xi măng
	TCVN

	2
	Cát
	TCVN

	3
	Đá các loại
	TCVN

	4
	Thép các loại
	TCVN

	5
	Nhựa đường 60/70
	Petrolimex hoặc tương đương

	6
	Bê tông nhựa C12.5, C19
	TCVN 13567:2022

	7
	Vãi địa kỹ thuật
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

	8
	Gạch Terrazzo KT
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

	9
	Cây Dầu
	- Quy cách: Đường kính gốc > 10cm, cao 3m (Bao gồm: cây, phân bón, tro trấu, xơ dừa, công trồng, chăm sóc, tưới nước. Đảm bảo cây sống tươi tốt)
– Bảo hành bảo dưỡng 12 tháng

	II. Hạng mục: Hệ thống thoát nước

	1
	Ống bê tông D1000
	TCVN 9113:2012

	2
	Cọc tràm
	L=5m; ĐK ngọn > 3,8cm

	3
	Nắp thu nước bằng gang H30
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

	III. Hạng mục: Đường dây chiếu sáng và đường dây hạ thế

	1
	Cáp CXV-1kV
	Hiệu: Cadivi hoặc tương đương

	2
	Bộ đèn led chiếu sáng 120W
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

	3
	Cần đèn đơn DK60 dày 3mm vươn 1500/1500
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

	4
	Trụ côn tròn D60/150 dài 8m dày 3mm
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

	5
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

	6
	Ống nhựa xoắn HDPE
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

	7
	Tủ điện hạ thế (bao gồm thanh cái)
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

	8
	Cáp CXV/DSTA
	Hiệu: Cadivi hoặc tương đương

	IV. Các loại vật liệu khác

	1
	Các loại vật liệu khác
	Theo hồ sơ thiết kế được duyệt


- Hàng hóa, thiết bi ̣ do nhà thầu đề xuất có các tiêu chuẩn sản xuất, xuất xứ, chủng loại, mã hiệu, năm sản xuất rõ ràng, hàng hoá phải mới 100% chưa qua sử dụng và được bảo hành theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất và yêu cầu của HSMT, có đặc tính kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. Cam kết cung cấp bản gốc hoặc bản chụp chứng thực của cơ quan có thẩm quyền Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền cấp (CO), bản gốc hoặc bản chụp chứng thực của cơ quan có thẩm quyền Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa do hãng sản xuất cấp (CQ) khi bàn giao hàng hóa. Cam kết tất cả các hàng hóa phải có catalogue, tài liệu kỹ thuật và địa chỉ Website thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu; 
- Đối với tài liệu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt, cần cung cấp bản dịch thuật công chứng tiếng Việt. 
- Trường hợp trong bảng kê khai vật tư, thiết bị dùng cho công trình, nhà thầu kê khai nhiều loại vật tư, thiết bị thì Chủ đầu tư có quyền chọn một trong những loại vật tư, thiết bị đã được nhà thầu kê khai và nhà thầu không được quyền từ chối. 
- Vật tư xây dựng, các thiết bị cung ứng để xây lắp công trình phải đảm bảo chất lượng, quy cách, chủng loại theo đúng yêu cầu của thiết kế được duyệt, khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu của thiết kế để đưa vào công trình. Nhà thầu phải sử dụng các loại vật tư của các nhà sản xuất có giấy phép sản xuất, có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp. 
- Vật tư, vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự đồng ý, phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản. Trường hợp có sự thay đổi quy cách, chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư mới được thực hiện. Sau khi được phép thay đổi thì bên B phải thử mẫu tại một đơn vị kiểm định có pháp nhân, có năng lực và được Chủ đầu tư chấp thuận. Đưa kết quả thử mẫu cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét kết luận, chi phí do Nhà thầu chi trả. 
* Yêu cầu về thiết bị thi công: 
- Nhà thầu phải có bảng kê về số lượng, chủng loại các thiết bị xe máy đưa vào thi công công trình đảm bảo có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, có kiểm định theo quy định, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường; 
- Máy móc, thiết bị thi công đưa vào công trường nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vận hành tốt và an toàn. 
2. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ : 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ theo qui định hiện hành và phải được trình bày đầy đủ các biện pháp chi tiết trong hồ sơ dự thầu. 
- Không để sự cố cháy nổ xảy ra;
- Phải thực hiện biện pháp phòng chống cháy nổ cho công trường; Khu vực có vật liệu dể cháy nổ như xăng dầu, bình hơi, thiết bị có áp lực cần bố trí vị trí có khoảng cách an toàn tới khu vực dân cư, khu vực trường đang hoạt động, có biển báo và trang bị dụng cụ, phương tiện phòng chửa cháy thích hợp; 
3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm: 
- Lập và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu khác về vệ sinh môi trường. 
- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 
- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 
- Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng. 
- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường ở trong và ngoài công trường do thải ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn ... hoặc thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải. 
- Nhà thầu phải thiết kế mặt bằng thi công bảo đảm các yêu cầu, đồng thời thể hiện đầy đủ các yếu tố: kho nguyên vật liệu; bãi để vật liệu cấu kiện ngoài trời; khu vực bố trí vật liệu phế thải, đất đá dư thừa; Rãnh tiêu thoát nước, biện pháp xử lý khi đưa thải vào hệ thống công cộng. 
- Khi vận chuyển nguyên vật liệu cấu kiện phải tuân thủ luật lệ giao thông và các quy định của chính quyền địa phương; Phương tiện phải được che chắn kín, giằng buộc vững để tránh bụi, rơi vãi và rơi đổ vật xuống đường. 
- Có biện pháp che chắn để chống bụi, tiếng ồn cho khu vực xung quanh. 
- Đối với thi công cơ giới cần chú ý lựa chọn giải pháp thi công phù hợp đặc điểm, vị trí công trường nhằm tránh gây ồn và rung động quá mức. 
- Phải thực hiện bảo vệ cây xanh đã có trong khu vực; Chỉ được chặt hạ khi được phép của cơ quan quản lý và đã thực hiện công tác đền bù. 
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường, sửa chữa những chổ hư hỏng do thi công đối với các công trình hạ tầng, nhà dân, đường giao thông ... và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ để bàn giao cho đơn vị sử dụng. 
4. Yêu cầu về an toàn lao động; 
- Trong quá trình thi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, phương tiện thi công làm việc trên công trường xây dựng. 
- Nhà thầu thi công xây dựng phải đề xuất, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề; máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng. 
- Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 
- Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công.
- Nhà thầu có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động. 
- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường. - Nhà thầu thi công có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. 
- Nhà thầu phải chuẩn bị bố trí biển báo, rào che chắn thi công ở những nơi cần thiết để bảo đảm an toàn và chỉ dẫn mọi người thực hiện; 
- Nhà thầu phải quan tâm đầy đủ đến an toàn của người lao động, thiết bị, vật tư, công trường, công trình và công trình lân cận. Đảm bảo trật tự cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.
 - Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ về bảo hộ lao động như: thời gian làm việc, nghỉ ngơi; lao động nữ; lao đông chưa thành niên; bồi dưỡng độc hại; trang bị phương tiện, trang bị bảo hộ lao động; giảm nhẹ khâu lao động nặng nhọc và hạn chế các yếu tố gây độc hại, gây bệnh nghề nghiệp và gây sự cố nguy hiểm; Cần bố trí các tiện nghi phục vụ sinh hoạt cho người lao dộng bao gồm nhà vệ sinh, nhà trú nắng mưa, nước sinh hoạt, nước uống, nơi nghỉ giữa ca, nơi sơ cấp cứu và phương tiện cấp cứu... 
- Không gây nguy hiểm, thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu lân cận.
- Không gây lún, sụt, nứt, đổ cho nhà, công trình và hệ thống kỹ thuật hạ tầng ở chung quanh. 
- Không cản trở giao thông do vi phạm lòng lề đường, vỉa hè. 
- Tại những khu vực có hệ thống công trình hạ tầng phải có biện pháp bảo vệ hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di chuyển sau khi đã có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống này cấp phép. 
- Phải báo cáo cho Chủ đầu tư các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng hư hỏng hay chết người Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. Thực hiện đầy đủ quy định về an toàn, vệ sinh lao động và chế độ khai báo, điều tra nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc canh giữ công trình, nguyên vật liệu và máy móc đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao công trình. 
- Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối với công trình, người, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thực hiện (không thuộc trách nhiệm bên chủ đầu tư) Nhà thầu phải tự sửa chữa, khắc phuc, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 
5. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 
5.1 Về nhân lực: Nhà thầu phải có đầy đủ nhân sự và sẽ bố trí đủ cho các vị trí chủ chốt đáp ứng theo yêu cầu E-HSMT, ngoài ra tùy theo yêu cầu về khối lượng thực hiện tại công trình mà nhà thầu phải huy động nhân lực cho phù hợp. 
5.2. Thiết bi ̣ thi công: Thiết bi ̣thi công trên công trương phai đam bao con sư dung tố t va không lam ô nhiễm lam anh hương môi trương, phu hơp vơi công viêc thi công, đap ưng yêu cầu kỹ thuât và người sử dụng thiết bi ̣ phải có chuyên môn, trang thiết bi ̣ bao hô lao đông; Thiết bi ̣thi công phai đươc bố tri thương xuyên trên công trương khi công trương đang thi công co liên quan đến thiết bi ̣ đo. 
6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
+ Điên, nươc phuc vu cho thi công bên nhân thầu chi ̣ u trach nhiêm giai quyế t. 
+ Lập thêm mốc khống chế mặt bằng và cao độ, đo đạc, định vị công trình. 
+ Co sô nhât ky công trinh theo doi hang ngay. 
+ Ban ve bố tri tai Văn phong thi công cua Bên nhân thầu gồ m: Ban ve măt bằ ng tô chưc thi công tưng giai đoan. Biêu đồ tiến đô, nhân lưc trên công trương. 
7. Yêu cầu khác. Ngoài ra nhà thầu cần tuân thủ các yêu cầu sau:
- Tổ chức thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho chủ đầu tư các chứng chỉ, chứng nhận, các thông tin, tài liệu có liên quan tới sản phẩm xây dựng theo quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
- Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại của sản phẩm phù hợp với yêu cầu trước khi bàn giao cho chủ đầu tư; 
- Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm xây dựng; 
- Thực hiện sửa chữa, đổi sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng theo cam kết bảo hành sản phẩm xây dựng và các quy định liên quan. 
- Trình bên giao thầu quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất, chế tạo và quy trình thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu của thiết kế; 
- Tổ chức chế tạo, sản xuất và thí nghiệm, thử nghiệm theo quy trình đã được bên chủ đầu tư chấp thuận; tự kiểm soát chất lượng và phối hợp với chủ đầu tư trong việc kiểm soát chất lượng trong quá trình chế tạo, sản xuất, vận chuyển và lưu giữ tại công trình; 
- Tổ chức kiểm tra và nghiệm thu trước khi bàn giao cho chủ đầu tư; 
- Vận chuyển, bàn giao cho chủ đầu tư theo quy định; 
- Cung cấp cho bên giao thầu các chứng nhận, chứng chỉ, thông tin, tài liệu liên quan theo quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
8. Yêu cầu Bảo hành công trình. 
8.1. Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện.
 8.2. Thời gian bảo hành đối với các thiết bị công trình, thiết bị công nghệ được xác định theo hợp đồng xây dựng nhưng không ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị. 
8.3. Đối với các hạng mục công trình trong quá trình thi công có khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố đã được nhà thầu sửa chữa, khắc phục thì thời gian bảo hành của các hạng mục công trình này có thể kéo dài hơn trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi công xây dựng trước khi được nghiệm thu. 
8.4. Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; mức tiền bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành và việc thay thế tiền bảo hành công trình xây dựng bằng thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị tương đương. Các nhà thầu nêu trên chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình hoặc giải tỏa thư bảo lãnh bảo hành sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. 
8.5. Mức tiền bảo hành được quy định 5% giá trị hợp đồng.



IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


Khối lượng dự toán tham khảo
	STT
	Mô tả công việc mời thầu
	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính

	A
	HẠNG MỤC:  MẶT ĐƯỜNG - VỈA HÈ
	
	

	1
	Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất II
	
	2.997
	100m3

	2
	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên - đá loại 1
	
	0.354
	100m3

	3
	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m2
	
	52.617
	100m2

	4
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm
	
	52.617
	100m2

	5
	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,8kg/m2
	
	52.617
	100m2

	6
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C19, R19) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm
	
	68.019
	100m2

	7
	Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ cự ly 4km, ô tô tự đổ 12T
	
	17.682
	100tấn

	8
	Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ 1km tiếp theo, ô tô tự đổ 12T
	
	70.727
	100tấn

	9
	Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,9
	
	4.437
	100m3

	10
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40
	
	82.680
	m3

	11
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài
	
	11.324
	100m2

	12
	Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình
	
	0.833
	100m2

	13
	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M250, đá 1x2, PCB40
	
	177.551
	m3

	14
	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới
	
	2.829
	100m3

	15
	Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40
	
	2.886.578
	m2

	16
	Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch terazzo KT: 40x40x3cm
	
	2.886.578
	m2

	17
	Trồng và bảo dưỡng cây dầu (bao gồm chi phí nhân công trồng cây, phân bón, nước tưới tại thời điểm trồng và bảo hành cây xanh trong 12 tháng)
	
	13.000
	cây

	18
	Duy trì cây bóng mát loại 1 (Thời gian chăm sóc 12 tháng, NC, MTC nhân hệ số 12/12=1)
	
	13.000
	1 cây/ năm

	19
	Cung cấp đất trồng cây
	
	5.200
	0

	20
	Tưới nước cây, tạo hình bằng xe bồn 8m3 (Thời gian chăm sóc 3 tháng, NC, MTC nhân hệ số 12/12=1)
	
	0.130
	100 cây/ lần

	21
	Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, dày sơn 1,5mm
	
	247.860
	m2

	22
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40
	
	0.108
	m3

	23
	Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển chữ nhật 30x50cm
	
	2.000
	cái

	24
	Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển tam giác cạnh 70cm
	
	1.000
	cái

	B.
	HẠNG MỤC:  HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
	
	

	1
	Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất II
	
	42.014
	100m3

	2
	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤2T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên
	
	255.000
	1 cấu kiện

	3
	Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng 12 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km
	
	51.000
	10 tấn/1km

	4
	Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng 12 tấn - Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km
	
	153.000
	10 tấn/1km

	5
	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤2T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống
	
	255.000
	1 cấu kiện

	6
	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph
	
	1.517
	m3

	7
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc >2,5m  - Cấp đất I
	
	130.008
	100m

	8
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M150, đá 4x6, PCB40
	
	79.643
	m3

	9
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng dài
	
	11.669
	100m2

	10
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm - Fi 6mm
	
	0.077
	tấn

	11
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm - Fi 10mm
	
	2.023
	tấn

	12
	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40
	
	66.255
	m3

	13
	Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công, bê tông hố van, hố ga, bê tông M250, đá 1x2, PCB40
	
	128.862
	m3

	14
	Gia công thép góc hố ga, đan
	
	1.199
	tấn

	15
	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn - Fi 6mm
	
	0.616
	tấn

	16
	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn - Fi 8mm
	
	2.812
	tấn

	17
	Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn - Fi 10mm
	
	0.016
	tấn

	18
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp
	
	0.118
	100m2

	19
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn các loại cấu kiện khác
	
	5.524
	100m2

	20
	Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M250, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)
	
	2.657
	m3

	21
	Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)
	
	74.586
	m3

	22
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m - Đường kính D1000 - H10
	
	1.000
	1 đoạn ống

	23
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m - Đường kính D1000 - H10
	
	1.000
	1 đoạn ống

	24
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2m - Đường kính D1000 - H30
	
	1.000
	1 đoạn ống

	25
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 3m - Đường kính D1000 - H10
	
	4.000
	1 đoạn ống

	26
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 3m - Đường kính D1000 - H30
	
	1.000
	1 đoạn ống

	27
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 4m - Đường kính D1000-H10
	
	239.000
	1 đoạn ống

	28
	Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 4m - Đường kính D1000 - H30
	
	25.000
	1 đoạn ống

	29
	Nối ống bê tông bằng gioăng cao su - Đường kính 1000mm
	
	241.000
	mối nối

	30
	Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới
	
	0.004
	100m3

	31
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 300mm
	
	0.060
	100m

	32
	Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 300mm
	
	1.000
	cái

	33
	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 200mm
	
	0.608
	100m

	34
	Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 200mm
	
	76.000
	cái

	35
	Cung cấp nắp thu nước mặt đường
	
	38.000
	cái

	36
	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu
	
	741.000
	1cấu kiện

	37
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90
	
	7.921
	100m3

	C
	HẠNG MỤC:  ĐƯỜNG DÂY CHIẾU SÁNG
	
	

	
	MƯƠNG CÁP TRÊN VỈA HÈ
	
	 
	 

	1
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, chiều rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất II
	
	76.800
	1m3

	2
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85
	
	0.545
	100m3

	3
	Gạch thẻ làm dấu
	
	6.656.000
	viên

	4
	Băng cảnh báo cáp ngầm 15cm
	
	512.000
	m

	
	MƯƠNG CÁP VƯỢT ĐƯỜNG
	
	 
	 

	5
	Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất II
	
	0.076
	100m3

	6
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90
	
	0.038
	100m3

	7
	Gạch thẻ làm dấu
	
	351.000
	viên

	8
	Băng cảnh báo cáp ngầm 15cm
	
	27.000
	m

	
	MÓNG TRỤ ĐÈN - TỦ ĐIỆN - TIẾP ĐỊA
	
	 
	 

	9
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất II
	
	6.007
	1m3

	10
	Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng >250cm, M150, đá 4x6, PCB40
	
	0.045
	m3

	11
	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40
	
	6.192
	m3

	12
	Khung móng trụ đèn M24 + cao su lót móng
	
	20.000
	bộ

	13
	Làm tiếp địa cho cột điện
	
	22.000
	1 bộ
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	14
	Lắp dựng cột thép, cột gang chiều cao cột ≤8m bằng thủ công
	
	20.000
	1 cột

	15
	Lắp cần đèn D60, chiều dài cần đèn ≤2,8m
	
	20.000
	1 cần đèn

	16
	Lắp choá đèn - Đèn cao áp ở độ cao ≤12m
	
	20.000
	bộ

	17
	Rải cáp ngầm
	
	0.100
	100m

	18
	Rải cáp ngầm
	
	6.499
	100m

	19
	Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤48mm
	
	659.900
	m

	20
	Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤76mm
	
	29.000
	m

	21
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn
	
	2.100
	100m

	22
	Lắp bảng điện cửa cột
	
	20.000
	bảng

	23
	Domino (cầu đấu dây 6 cực) - 60A
	
	20.000
	cái

	24
	CB 10A
	
	20.000
	cái

	25
	Đầu cosse ép Cu 10mm2
	
	4.000
	cái

	26
	Đầu cosse ép Cu 16mm2
	
	80.000
	cái

	27
	Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤25mm2
	
	8.400
	10 đầu cốt

	28
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, chiều cao lắp đặt <2m
	
	1.000
	1 tủ

	D
	HẠNG MỤC:  ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
	
	

	
	 LẮP MỚI
	
	
	

	1
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, chiều rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất II
	
	647.802
	1m3

	2
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85
	
	5.102
	100m3

	3
	Gạch thẻ làm dấu
	
	16.429.100
	viên

	4
	Băng cảnh báo cáp ngầm 15cm
	
	1.270.300
	m

	5
	Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất II
	
	0.535
	100m3

	6
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90
	
	0.375
	100m3

	7
	Gạch thẻ làm dấu
	
	1.287.000
	viên

	8
	Băng cảnh báo cáp ngầm 15cm
	
	99.000
	m

	9
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, chiều rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất II
	
	511.140
	1m3

	10
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,85
	
	5.087
	100m3

	11
	Băng cảnh báo cáp ngầm 15cm
	
	2.434.000
	m

	12
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, chiều rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất II
	
	12.420
	1m3

	13
	Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công
	
	5.070
	m3

	14
	Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, chiều rộng >250cm, M200, đá 1x2, PCB40
	
	6.480
	m3

	15
	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy
	
	0.684
	100m2

	16
	Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm
	
	1.463
	tấn

	17
	Cáp CXV/DSTA-1kV-(3x120+1x70)mm2
	
	1.472.600
	m

	18
	Kéo rải và lắp đặt cố định đường cáp ngầm bằng thủ công; trọng lượng cáp ≤6kg/m
	
	14.726
	100m

	19
	Cáp CXV/DSTA-1kV-(3x50+1x35)mm2
	
	267.200
	m

	20
	Kéo rải và lắp đặt cố định đường cáp ngầm bằng thủ công; trọng lượng cáp ≤3kg/m
	
	2.672
	100m

	21
	Cáp CXV/DSTA-1kV-(3x25+1x16)mm2
	
	99.000
	m

	22
	Kéo rải và lắp đặt cố định đường cáp ngầm bằng thủ công; trọng lượng cáp ≤1kg/m
	
	0.990
	100m

	23
	Cáp CXV/DSTA-1kV-2x16mm2
	
	3.174.000
	mét

	24
	Kéo rải và lắp đặt cố định đường cáp ngầm bằng thủ công; trọng lượng cáp ≤1kg/m
	
	31.740
	100m

	25
	Ống xoắn HDPE 105/80
	
	1.436.600
	mét

	26
	Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤90mm
	
	1.436.600
	m

	27
	Ống xoắn HDPE 85/65
	
	257.200
	mét

	28
	Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤76mm
	
	257.200
	m

	29
	Ống xoắn HDPE 50/40
	
	96.000
	mét

	30
	Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤48mm
	
	96.000
	m

	31
	Ống xoắn HDPE 40/30
	
	2.830.000
	mét

	32
	Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤48mm
	
	2.830.000
	m

	33
	Ống STK 141 dày 3,96mm
	
	98.000
	mét

	34
	Ống STK 113,5 dày 3,5mm
	
	17.000
	mét

	35
	Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực, ĐK ≤150mm
	
	115.000
	m

	36
	Tủ phân phối hạ thế (bao gồm thanh cái)
	
	30.000
	tủ

	37
	Lắp đặt tủ điện hạ áp, loại tủ điện xoay chiều 3pha
	
	30.000
	1 tủ

	38
	Đầu cáp ngầm hạ thế (3x120+1x70)mm2
	
	68.000
	bộ

	39
	Làm và lắp đặt đầu cáp; đầu cáp khô điện áp ≤1kV, có 3 đến 4 ruột, tiết diện ruột cáp ≤120mm2
	
	68.000
	1đầu cáp (3 pha)

	40
	Đầu cáp ngầm hạ thế (3x50+1x35)mm2
	
	11.000
	bộ

	41
	Làm và lắp đặt đầu cáp; đầu cáp khô điện áp ≤1kV, có 3 đến 4 ruột, tiết diện ruột cáp ≤70mm2
	
	11.000
	1đầu cáp (3 pha)

	42
	Đầu coss đồng 16mm2
	
	694.000
	cái

	43
	Đầu coss đồng 25mm2
	
	18.000
	cái

	44
	Ép đầu cốt, tiết diện cáp ≤25mm2
	
	71.200
	10 đầu cốt

	45
	Giá đỡ đầu cáp ngầm
	
	6.000
	bộ

	46
	Lắp đặt xà thép, trọng lượng xà ≤15kg; loại cột đỡ
	
	6.000
	bộ

	47
	Đai thép 20x0,4mm + khóa đai
	
	24.000
	bộ

	48
	Lắp cổ dề; chiều cao lắp đặt ≤20m
	
	24.000
	công/bộ

	49
	Mốc cảnh báo cáp ngầm
	
	481.000
	cái

	50
	Đóng cọc tiếp địa chiều dài L=2,5m xuống đất; cấp đất II
	
	3.000
	10 cọc

	51
	Vật tư bộ tiếp địa
	
	30.000
	bộ

	52
	Lắp đặt các Aptomat 3 pha >200A
	
	16.000
	cái

	53
	Lắp đặt các Aptomat 3 pha ≤100A
	
	205.000
	cái

	54
	Lắp đặt điện kế 1 pha
	
	172.000
	cái

	55
	Lắp đặt điện kế 3 pha
	
	3.000
	cái

	
	THÁO GỠ + THU THU HỒI
	
	
	

	56
	Thay cột bê tông. Chiều cao cột ≤ 8,5m. Bằng cẩu kết hợp thủ công
	
	37.000
	1 cột

	57
	Thay cáp vặn xoắn. Loại cáp ≤ 4x95
	
	1.357
	1km/ 1dây (4 sợi)

	58
	Thay dây bằng thủ công. Dây nhôm lõi thép (AC, ACSR,...). Tiết diện dây ≤ 95mm2
	
	0.398
	1km / 1dây

	59
	Thay dây bằng thủ công. Dây đồng (M). Tiết diện dây ≤ 16mm2
	
	2.635
	1km / 1dây

	60
	Thay các loại cách điện hạ thế bằng thủ công. Loại cách điện: các loại
	
	51.000
	1 cách điện (cách đi

	61
	Thay kẹp cáp. Chiều cao lắp đặt ≤ 20m
	
	184.000
	công/bộ

	62
	Thay hộp phân dây ở tường gạch, kích thước hộp ≥ 200x200mm
	
	34.000
	1 hộp

	63
	Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng 7 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km
	
	1.850
	10 tấn/1km

	64
	Vận chuyển dây dẫn điện, dây cáp các loại, cự ly vận chuyển >500m, vận chuyển bằng thủ công
	
	1.387
	tấn



